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THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ và danh sách các thí sinh đủ điều kiện  

dự tuyển công chức cấp xã năm 2024 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 23/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm năm 2024. Thông báo số 504/TB-UBND ngày 25/7/2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm năm 2024. 

 Căn cứ Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc thành lập Hội đồng 

tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-HĐTD ngày 25/10/2024 của Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 về việc thành lập Ban kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024. 

 Trên cơ sở kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và 

báo cáo số 507/BKTP ngày 08/11/2024 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

công chức cấp xã năm 2024. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 

theo danh sách đính kèm. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 thông báo để người dự 

tuyển được biết và thực hiện, nếu có vướng mắc chưa rõ, đề nghị người dự tuyển 

liên hệ với Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã (qua Phòng Nội vụ- số điện 

thoại: 0259.3832280) để được hướng dẫn, giải quyết./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- UBND các phường, xã;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thành Phú 

 



DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024  

THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 

(Kèm theo Thông báo số 787/TB-HĐTD ngày 12/11/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã ) 

 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I UBND PHƯỜNG ĐÔ VINH            

1 Phạm Tiến Dũng 22/5/1977  Kinh 

Xã Phước 

Thuận, 

huyện Ninh 

Phước, tỉnh 

Ninh 

Thuận 

Đại học 

Kinh tế 

xây dựng 

và QL dự 

án 

VHVL  Nâng cao Tiếng Anh 
Bộ đội 

xuất ngũ 
0918463448  

2 
Đinh Mai Thanh 

Thảo 
 27/02/1999 Kinh 

Phường 

Bảo An, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Chính 

quy 
B2 Cơ bản Tiếng Anh  0378748928  

II UBND PHƯỜNG ĐÀI SƠN            

1 
Nguyễn Ngọc Tố 

Như 
 04/02/1992 Kinh 

Phường 

Phủ Hà, 

thành phố 

PRTC 

Địa học Luật VHVL TOEIC A Tiếng Anh NHĐKCT 0903048673  

2 Trần Ngọc Ẩn 08/8/1992  Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật Từ xa  Cơ bản Tiếng Anh 
Sĩ quan dự 

bị 
0398378983  

3 Lê Minh Toàn 06/9/1991  Kinh Phường Đại học Luật Từ xa   Tiếng Anh  0964261630  



 3 

Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

4 
Trần Lê Uyên 

Trinh 
 28/01/1995 Kinh 

Phường 

Phủ Hà, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

Quản lý 

Tài nguyên 

và MT 

Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0357982532  

III UBND PHƯỜNG MỸ ĐÔNG            

1 
Nguyễn Thị Trúc 

Ngân 
 02/4/1993 Kinh 

Phường 

Mỹ Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán VHVL B B Tiếng Anh  0797913338  

2 Đinh Thị Diệu  26/01/1985 Kinh 

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán VHVL B A Tiếng Anh NHĐKCT 0916749061  

3 
Trịnh Công 

Phong 
20/7/1996  Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 
Đại học Cơ bản 

Miễn thi môn 

NN 

Con bệnh 

binh 
0886878910  

4 Lê Thị Chút  19/02/1986 Kinh 

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán Từ xa B A Tiếng Anh  0973541783  

IV UBND PHƯỜNG PHƯỚC MỸ            

1 
Nguyễn Anh 

Khoa 
22/01/1986  Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 
Xây dựng 

cầu đường 
VHVL B B Tiếng Anh NHĐKCT 0902855899  
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Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Nguyễn Thị Thúy  06/8/1995 Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

Quản lý 

Tài nguyên 

và MT 

Chính 

quy 
 Cơ bản Tiếng Anh  0964723573  

3 
Đàng Phú Nữ 

Saman 
 20/3/1993 Chăm 

Thị trấn 

Phước 

Dân, huyện 

Ninh 

Phưowsc, 

tỉnh Ninh 

Thuận 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0966477160  

4 
Trương Thị 

Khánh Châu 
 13/8/1982 Kinh 

Phường 

Đài Sơn, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán VHVL B A Tiếng Anh NHĐKCT 0969584835  

5 Nguyễn Thị Nhi  18/11/1988 Kinh 

Xã Thành 

Hải, thành 

phố PRTC 

Đại học Kế toán VHVL B A Tiếng Anh  0389973373  

6 Đỗ Thị Trúc  02/7/1990 Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 
Kế toán 

kiểm toán 

Chính 

quy 
 B Tiếng Anh  0389964817  

7 
Châu Thị Như 

Quyên 
 25/11/1991 Kinh 

Phường 

Bảo An, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán VHVL  Cơ bản Tiếng Anh  0984255817  

8 
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
 13/7/1994 Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán VHVL A  Tiếng Anh NHĐKCT 0388385386  
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Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

V UBND PHƯỜNG MỸ BÌNH            

1 
Bùi Dương Tường 

Vi 
 15/5/1987 Kinh 

Thị trấn 

Khánh Hải, 

huyện Ninh 

Hải, tỉnh 

Ninh 

Thuận 

Đại học Kế toán VHVL B B Tiếng Anh  0914558984  

2 
Đỗ Thị Kim 

Dưỡng  
 19/8/1986 Kinh 

Phường 

Mỹ Bình, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 
B B Tiếng Anh NHĐKCT 0914502866  

3 
Nguyễn Thị Ái 

Uyên 
 28/11/1988 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 
TOEIC Cơ bản Tiếng Anh  0901235866  

4 
Phạm Nguyễn 

Bảo Trân 
 11/8/2001 Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 
Tài chính 

ngân hàng 

Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0833525167  

5 
Nguyễn Thị Hoa 

Quỳnh 
 25/8/1995 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 
B B Tiếng Anh  0348003054  

6 Trần Quốc Trịnh 10/02/1994  Kinh 

Xã Thành 

Hải, thành 

phố PRTC 

Đại học Kiến trúc  
Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0356967787  

VI UBND PHƯỜNG ĐÔNG HẢI            

1 Lê Anh Đức 25/11/1991  Kinh 
Số 37 

đường 
Đại học 

Xây dựng 

dân dụng 

Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0932766872  
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Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
N20, 

phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Dĩ An, tỉnh 

Bình 

Dương 

và CN 

2 Kiều Trung Hòa 03/10/1999  Chăm 

Xã Xuân 

Hải, huyện 

Ninh Hải, 

tinh Ninh 

Thuận 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Chính 

quy 

Giấy 

chứng 

nhận Anh 

văn giao 

tiếp quốc 

tế 

Cơ bản Tiếng Anh DTTS 0919446537  

3 
Trần Thị Thi 

Phụng 
 07/7/1992 Kinh 

Thị trấn 

Khánh Hải, 

huyện Ninh 

Hải, tinh 

Ninh 

Thuận 

Đại học Luật VHVL  A Tiếng Anh  0971000267  

4 
Phạm Lê Minh 

Trung 
23/6/1990  Kinh 

Phường 

Phủ Hà, 

thanh phố 

PRTC 

Đại học Luật VHVL B A Tiếng Anh 
Sĩ quan dự 

bị 
0908094657  

5 
Phùng Lương 

Phương Bình 
18/3/1995  Kinh 

Phường 

Đông Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 
Kỹ thuật 

xây dựng 

Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0345300402  

6 
Diệp Danh Hiếu 

Hổ 
25/10/1998    Đại học Luật 

Chính 

quy 
  Tiếng Anh  0979274180  
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Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 Nguyễn Tiến Cầm 12/7/1990  Kinh 

Phường 

Đông Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật Từ xa B B Tiếng Anh 
Sĩ quan dự 

bị 
0938170107  

8 Lê Nhật Uyên  25/8/1992 Kinh 

Thị trấn 

Phước 

Dân, huyện 

Ninh 

Phước, tỉnh 

Ninh 

Thuận 

Đại học Luật VHVL  Cơ bản Tiếng Anh NHĐKCT 0901654246  

9 Võ Minh Sang 10/8/1989  Kinh 

Phường 

Đông Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật VHVL   Tiếng Anh 
Quân nhân 

xuất ngũ 
0949390710  

VII UBND PHƯỜNG VĂN HẢI            

1 
Trịnh Lại Diệu 

Minh 
 22/11/1992 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật Từ xa  B Tiếng Anh  0812428240  

2 
Lê Thị Thanh 

Truyền 
 24/4/1994 Kinh 

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật VHVL B Cơ bản Tiếng Anh  0792980107  

3 
Trần Thị Thanh 

Liễu 
 26/6/1999 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật 
Chính 

quy 

Tiếng 

Hàn 
Cơ bản Tiếng Anh  0347908580  

4 Trịnh Xuân Liêm 29/5/1995  Kinh Xã Thành Đại học Luật VHVL B  Tiếng Anh NHĐKCT 0933752417  
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Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ hoặc văn 

bằng 2 (nếu có) 
Đăng ký thi 

môn ngoại 

ngữ (đối với 

trường hợp 

không được 

miễn thi môn 

ngoại ngữ) 

Đối tượng 

ưu tiên 

Số điện 

thoại liên hệ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hải, thành 

phố PRTC 

5 
Nguyễn Anh 

Thanh 
27/11/1990  Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 
Công nghệ 

Môi trường 

Chính 

quy 
B B Tiếng Anh 

Xuất ngũ 

CAND, 

NHĐKCT 

0932022110  

6 
Nguyễn Hữu 

Huấn 
22/9/1987  Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học Luật VHVL   Tiếng Anh NHĐKCT 0932023954  

7 Lê Minh Sang 23/8/1983  Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

Kỹ thuật 

công trình 

XD 

VHVL A Cơ bản Tiếng Anh  0946723883  

XÉT TUYỂN            

I. UBND PHƯỜNG MỸ ĐÔNG            

1 Trần Hữu Ngọc 12/12/1993  Kinh 

Phường 

Mỹ Đông 

thành phố 

PRTC 

Trung cấp 
Quân sự cơ 

sở 

Chính 

quy 
   NHĐKCT 0784421576  
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